
 

 

 
Mẫu số: 04 

Ban hành kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA  HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2024) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

1.  Nghị quyết 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/07/2020 của 

HĐND về việc ban hành 

một số quy định thu phí, 

lệ phí trên địa bàn thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

-Khoản 1 Phần A tại Danh 

mục các khoản phí, lệ phí ban 

hành kèm theo Nghị quyết 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐND ngày 

10/03/2023 của HĐND Thành 

phố về việc bãi bỏ quy định về 

lệ phí đăng ký cư trú tại thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

10/03/2023 

 

  Quy định về phí thư viện tại 

Khoản 7 mục A phần danh 

mục các khoản phí và lệ phí 

kèm theo Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐND ngày 

04/07/2023 về việc thu phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố trên địa bàn thành 

01/08/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

phố Hà Nội 

Khoản 13 Mục A danh mục 

các khoản phí và lệ phí ban 

hành kèm theo Nghị quyết  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

16/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành 

phố về việc sửa đổi quy định về 

phí 01/1/2024 thăm quan danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, 

công trình văn hóa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội tại Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/07/2020 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hà Nội 

 

01/1/2024 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

2.  Nghị quyết 

22/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của 

HĐND Thành phố về 

việc quy định một số 

chính sách, nội dung, 

mức chi thuộc thẩm 

quyền quyết định của 

Hội đồng nhân Thành 

phố. 

Sửa đổi một số nội dung chi 

và mức chi quy định tại Phụ 

lục 02 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 22/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016: 

- Khoản 3.2 mục 3;  

- Khoản 3.4 mục 3; 

- khoản 3.6 mục 3; 

- Khoản 3.9 mục 3; 

- Khoản 3.11 mục 3; 

- tiết b Khoản 3.12 mục 3 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 

04/07/2023 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

- Bãi bỏ Phụ lục 02 quy định 

mức xây dựng dự toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử dụng ngân 

sách của thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 

04/07/2023 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

Mục 1.2, II, biểu 2, phụ lục 03 
Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 
01/8/2020 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

07/07/2020 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Biểu 1, 2, 4, phụ lục 03 Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 về việc quy định 

một số nội dung và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội 

18/12/2021 

 

Mức hỗ trợ tiền điện, nước 

sinh hoạt; tiền hoạt động văn 

hóa, thể thao và mức đóng 

góp tiền điện, nước sinh hoạt 

tại tiểu mục a, b mục 3 Phụ 

lục 05 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành 

phố Về việc quy định một số 

nội dung và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân Thành phố  

16/12/2023 

 

3.  Nghị quyết 

03/2021/NQ-HĐND 

ngày 23/09/2021 của 

HĐND Thành phố về 

quy định một số nội 

dung và mức chi thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội 

Mục 9, phần III, Phụ lục 01 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 03/2021/NQ-

HĐND ngày 23/9/2021 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 

04/07/2023 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2021-nq-hdnd-noi-dung-chi-thuoc-tham-quyen-cua-hoi-dong-nhan-dan-ha-noi-490617.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2021-nq-hdnd-noi-dung-chi-thuoc-tham-quyen-cua-hoi-dong-nhan-dan-ha-noi-490617.aspx


5 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 

 

 

4.  Nghị quyết 

03/2019/NQ-HĐND 

ngày 08/07/2019 của 

HĐND Thành phố về 

việc quy định một số nội 

dung, mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành 

phố 

- Tiết (-) thứ 2 điểm đ, mục 1 

biểu số 1 phụ lục 02 

- Tiết (-) thứ 3 điểm g, mục 1 

biểu số 1 phụ lục 02   

 

- Phần 2.2, mục 2 biểu số 1 

phụ lục 02; 

- Tiểu tiết (+) thứ 3 tiết (-) thứ 

hai điểm g mục 1 biểu số 2 

Phụ lục 02;    

- Mức chi mời cơm quy định 

tại mục 1 biểu số 03 phụ lục 

02  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 

04/07/2023 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

5.  Nghị quyết 

03/2017/NQ-HĐND 

ngày 03/07/2017 của 

HĐND Thành phố về 

việc quy định một số nội 

dung, mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành 

phố. 

Tiểu mục 3.1 mục 3 Phụ lục 

05 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành 

phố Về việc quy định một số 

nội dung và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân Thành phố  

16/12/2023 

 

 Tiểu mục 3.3 mục 3 Phụ lục 

05 quy định nội dung, mức 

chi thực hiện chế độ áp dụng 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐNĐ ngày 

04/7/2023 của HĐND Thành 

14/07/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; mức chi và mức đóng 

góp đối với người tự nguyện 

chữa trị, cai nghiện tại cơ sở 

cai nghiện ma túy và tổ chức 

cai nghiện ma túy tại gia đình 

và cộng đồng 

phố quy định một số nội dung 

chi và mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội 

6.  Nghị quyết 

15/2019/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2019 của 

HĐND Thành phố quy 

định chính sách hỗ trợ 

đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng và 

chính sách hỗ trợ, chế 

độ đóng góp đối với 

người cai nghiện ma túy 

tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy trên địa bàn 

thành phố Hà Nội theo 

quy định tại Thông tư 

124/2018/TT-BTC 

Mức hỗ trợ và đóng góp tiền 

ăn, tiền mặc, đồ dùng sinh 

hoạt cá nhân quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1 Điều 

2 và khoản 2 Điều 2  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐNĐ ngày 

04/7/2023 của HĐND Thành 

phố quy định một số nội dung 

chi và mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội 

14/07/2023 

7.  Nghị quyết 

14/2016/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2016 của 

HĐND Thành phố về 

Khoản 3, khoản 4 Điều 1 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị 

quyết 13/2019/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2019 của HĐND 

14/12/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

việc Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

quyết 15/2013/NQ-

HĐND ngày 17/7/2013 

về cơ chế tài chính áp 

dụng đối với các cơ sở 

giáo dục công lập chất 

lượng cao trên địa bàn 

Thủ đô (Theo khoản 4 

Điều 12 Luật Thủ đô). 

Thành phố quy định mức trần 

học phí đối với cơ sở giáo dục 

công lập chất lượng cao trên 

địa bàn Thủ đô năm 2020-2021 

8.  Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2022 của 

HĐND Thành phố về 

phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các 

cấp ngân sách, định mức 

phân bổ ngân sách thành 

phố Hà Nội và tỷ lệ 

phần trăm phân chia 

nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách giai đoạn 

2023 - 2025 

Sửa đổi quy định tại phần B 

phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022: 

- Điểm 1.2, tiểu mục 1, 

mục I, phần B; 

- Điểm 1.3, tiểu mục 1, 

mục I, phần B; 

- Điểm 1.1, tiểu mục 1, 

mục III, phần B; 

- Điểm 1.2, tiểu mục 1, 

mục III, phần B; 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

20/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/202 của HĐND Sửa đổi, 

bổ sung một số định mức phân 

bổ chi khác ngân sách quản lý 

hành chính, Đảng, đoàn thể quy 

định tại Phụ lục 02 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 8 

tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồn nhân dân thành phố về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi giữa các cấp ngân sách, 

định mức phân bổ ngân sách 

thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần 

trăm phân chia nguồn thu giữa 

01/1/2024 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

các cấp ngân sách giai đoạn 

2023 - 2025 

9.  Nghị quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

15/5/2020 của HĐND 

Thành phố về việc quy 

định một số cơ chế, nội 

dung, mức chi đặc thù 

trong phòng, chống dịch 

Covid-19 của thành phố 

Hà Nội 

Phụ lục số 02 Hết hiệu lực theo thời gian  30/06/2020 

Phụ lục số 04 

 
Hết hiệu lực theo thời gian  31/12/2020 

 Phụ lục 05 

Hết hiệu lực bởi theo thời 

gian (Điều 3 Nghị quyết 20-

NQ/HĐND 08/12/2020 về dự 

toán ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách cấp thành 

phố Hà Nội năm 2021 cho phép 

kéo dài phụ lục 5 đến hết năm 

2021) 

31/12/2020 

10.  Nghị quyết 

Nghị quyết số 

61/2021/NQ-HĐND 

ngày 23/9/2021 của 

HĐND thành phố Hà 

Nội về phê chuẩn Đề án 

về tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, hoạt động và 

bảo đảm chế độ, chính 

sách do Dân quân tự vệ 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Bãi bỏ tiết a, b điểm 1 mục I 

phần II mức phụ cấp đối với 

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự 

Hết hiệu lực một phần tại Nghị 

quyết số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2023 của HĐND 

Thành phố quy định chức danh, 

cơ cấu, mức phụ cấp, mức phụ 

cấp kiêm nhiệm đối với người 

hoạt động không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, 

tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng 

tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm 

đối với trực tiếp tham gia hoạt 

động ở thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt động đối 

01/1/2024 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội; 

mức hỗ trợ kinh phí hoạt động 

đối với Hội Người cao tuổi, 

Hội Chữ thập đỏ xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

11.  Quyết định 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2019 của 

UBND Thành phố Quy 

định thẩm quyền phê 

duyệt giá khởi điểm đấu 

giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Điều 1  

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND Ngày 

12/04/2023 Sửa đổi Điều 1 

Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 15/10/2019 của 

UBND Thành phố quy định 

thẩm quyền phê duyệt giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn thành phố Hà Nội  

01/05/2023 

 

12.  Quyết định 

30/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của 

UBND Thành phố về 

việc ban hành Quy định 

và bảng giá các loại đất 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 

- Khoản 1 Điều 1; 

-Điều 2;  

- Điểm b Khoản 2 Điều 3;  

- Điểm c Khoản 2 Điều 3;  

- Điểm a và b Khoản 3 Điều 

3;  

- Bãi bỏ Khoản 4, Điều 6; 

- Khoản 5 Điều 6; 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

20/2023/QĐ-UBND ngày 

07/09/2023 Về sửa đổi, bổ 

sung, điều chỉnh Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc ban hành 

Quy định và bảng giá các loại 

18/09/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

31/12/2024 - Bãi bỏ cột giá đất “Ngoài 

phạm vi 200m” tại các Bảng 

số 7; 

- Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ 

giá đất của một số tuyến 

đường, phố trong Bảng giá 

đất (tại Phụ lục đính kèm 

quyết định). 

đất trên địa bàn thành phố Hà 

Nội áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 

31/12/2024       

13.  Quyết định 

18/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/09/2020 của 

UBND Thành phố Về 

việc ban hành quy định 

thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Khoản 1, Điều 1; 

Khoản 1 Điều 2; 

Khoản 1, 2 Điều 4; 

Khoản 1, 2, 5 Điều 5; 

Khoản 1, 3, 4 Điều 7; 

Khoản 2,3,4 Điều 8; 

Khoản 2 Điều 12; 

Khoản 1, 2 Điều 14; 

Khoản 2 Điều 17; 

Khoản 1, 3, 4, điểm a,b khoản 

5 Điều 22; 

Thay thế cụm từ “ Giải quyết 

thủ tục hành chính” cho cụm 

từ “ Một cửa dùng chung 3 

cấp” tại Khoản 2 Điều 12; 

khoản 1, 2 Điều 14; Khoản 

2,3 Điều 17; Khoản 5 Điều 

18; Khoản 3 Điều 21; điểm a 

Hết hiệu lực bởi Quyết định 

số  27/2023/QĐ-UBND ngày 

22/11/2023 của UBND Thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội ban hành quy định 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

 

02/12/2023 

 



11 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Khoản 1 Điều 22 

14.  Quyết định 

16/2010/QĐ-UBND 

ngày 05/05/2010 của 

UBND Thành phố quy 

định về miễn giảm tiền 

sử dụng đất đối với 

người có công với cách 

mạng và hỗ trợ tiền sử 

dụng đất đối với người 

có công với cách mạng 

khi được Nhà nước giao 

đất tái định cư để giải 

phóng mặt bằng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

 - Điều 1; 

 - Điều 2; 

 - Điều 3 

Hết hiệu lực bởi Quyết định 

số 36/2023/QĐ-UBND ngày 

12/22/2023 về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

16/2010/QĐ-UBND ngày 

05/5/2010 của UBND Thành 

phố quy định về miễn, giảm 

tiền sử dụng đất đối với người 

có công với cách mạng và hỗ 

trợ tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng 

khi được nhà nước giao đất tái 

định cư để giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn Thành phố 

- 

01/1/2024 
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